
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ TĨNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2025 
  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 

của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý 

thị trường được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT 

ngày 10/12/2021 và Thông tư số 45/2025/TT-BСT ngày 15/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

 Thực hiện Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về phê duyệt định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của 

lực lượng Quản lý thị trường; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 75/TTr-SCT ngày 

12/12/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản 

lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đối với 48 tổ chức, cá nhân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra định 

kỳ năm 2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đúng đối tượng, 

nội dung, thời gian theo Kế hoạch.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chi cục 

trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các xã, phường;  

- Trung tâm CB-TH tỉnh;  

- Lưu: VT, KT, KT2.                                                                                              

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hồ Huy Thành 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH  

Kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /     /2025 của UBND tỉnh) 

 

  

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Căn cứ pháp lý 

- Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; 

- Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý 

thị trường được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT 

ngày 10/12/2021 và Thông tư số 45/2025/TT-BСT ngày 15/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

- Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về phê duyệt định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của lực lượng 

Quản lý thị trường; 

- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc Sở Công Thương. 

 2. Mục đích 

- Bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh; 

thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng 

giả; vi phạm nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa để góp phần bình ổn thị trường, phát 

triển sản xuất trong nước, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu 

dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

- Đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh của tổ chức, cá nhân; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, 

chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật. Thông qua công tác kiểm tra định kỳ, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh. 
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- Phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về 

quản lý nhà nước và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới, để kiến nghị với cấp 

có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục, hoàn thiện; phát huy nhân tố 

tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. 

 3. Yêu cầu 

 - Hoạt động kiểm tra, xử lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao; phải tuân thủ đúng trình tự, quy trình, thủ tục theo quy định của 

pháp luật. 

 - Mọi hành vi vi phạm được phát hiện phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, 

đúng quy định của pháp luật. 

 - Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường phải gắn với công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 

địa bàn. 

 - Việc kiểm tra, xử lý không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức, cá 

nhân; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra 

Trong năm 2026, tiến hành kiểm tra đối với 48 tổ chức, cá nhân, gồm: 

- 29 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

- 08 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu/kinh doanh khí; 

- 04 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá 

điếu và các sản phẩm thuốc lá; 

- 04 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng điện tử, sản phẩm thời trang; 

- 02 tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất; 

- 01 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. 

(Danh sách tổ chức, cá nhân tại phụ lục kèm theo) 

 2. Nội dung kiểm tra:  

Căn cứ nội dung tại Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt định hướng chương trình kiểm tra 

năm 2026 của lực lượng Quản lý thị trường và các quy định khác có liên quan, 

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây dựng nội dung kiểm 

tra bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, mặt hàng, lĩnh vực kiểm tra, đúng chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường và theo 

đúng quy định. 

3. Thời gian kiểm tra:  
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Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 01/01/2026 và kết thúc trước ngày 

15/11/2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành phần lực lượng kiểm tra: 

 - Chủ trì kiểm tra: các đội Quản lý thị trường. 

 - Cơ quan phối hợp: căn cứ tình hình thực tế, các đội Quản lý thị trường 

chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đảm 

bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với đối tượng, mặt hàng, địa bàn. 

2. Giao Sở Công Thương: 

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra 

định kỳ năm 2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đúng đối 

tượng, nội dung, thời gian dự kiến kiểm tra tại Kế hoạch. 

- Trường hợp phát hiện Kế hoạch kiểm tra có chồng chéo, trùng lặp về đối 

tượng, nội dung kiểm tra và thời gian thực hiện với các kế hoạch kiểm tra đã 

được phê duyệt hoặc ban hành trước đó, báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý nội dung chồng chéo, trùng lặp.  

- Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra, báo 

cáo, đề xuất UBND xem xét, quyết định. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Cục Quản lý và phát triển thị trường 

trong nước - Bộ Công Thương và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Báo cáo 

phải nêu rõ kết quả thực hiện, lý do, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể trong 

trường hợp kế hoạch kiểm tra có nội dung không hoàn thành và các đề xuất, kiến 

nghị (nếu có)./. 

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Danh sách các tổ chức, cá nhân kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026  

của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /       /2025 của UBND tỉnh) 

 

TT Đối tượng kiểm tra 

Thông tin liên quan 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

dự kiến 

phối 

hợp  

Thời 

gian  

dự kiến 

kiểm 

tra 

(Quý/ 

2026) 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/ 

lĩnh vực 

dự kiến 

kiểm tra 

Tổ 

chức 

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số 

GCNĐKKD/ 

MSDN 

Địa chỉ 

I Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1 
Hộ kinh doanh  

Trần Khánh Thuận 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28H8003030 

TDP Thắng Hòa, phường 

Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

2 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Hữu Tuyến 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28H8002826 

Thôn Ngọc Hà, xã Toàn 

Lưu, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

3 
Hộ kinh doanh  

Phan Thị Dung 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28J8002012 

Số 36, đường Lê Hữu Trác, 

thôn 7, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

4 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Ngọc Huy 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28J8001918 

Số 292, đường Trần Phú, 

thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 
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5 
Công ty TNHH  

Thủy Huyền 
Thực 

phẩm 
x 

  
3002292392 

Số 21, đường Lê Hữu Trác, 

Thôn 7, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý III 

6 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Lê 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28H8001709 

Số 18, đường Lý Tự Trọng, 

xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý IV 

7 

Hộ kinh doanh  

Thế giới Bỉm sữa  

Trinh Hương 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28A8008310 

Số 57B,  đường Nguyễn 

Trung Thiên, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

8 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hồng 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28A8003988 

Số 132, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

9 

Công ty TNHH  

Thương mại  

Tổng Hợp  

Phúc Quân 

Thực 

phẩm 
x 

  
3002254069 

Số 189, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

10 
Hộ kinh doanh  

Thế giới sữa 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28A8009554 

Số 161, đường Vũ Quang, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

11 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Cúc 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28E8004905 

Thôn 3, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý I 

12 

Hộ kinh doanh  

Trần Thị  

Minh Thoan 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28E8003907 

Thôn Cây Thị, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý I 
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13 
Hộ kinh doanh  

Hạnh Sơn 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28E8005253 

Số nhà 298, đường Việt 

Lào, xã Sơn Tây, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý I 

14 
Hộ kinh doanh  

Võ Thị Mai Hoa 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28C8000379 

Thôn An Tiên, xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 

15 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị  

Ngọc Mai 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28C8002036 

Thôn Phú Thuận Hợp, Xã 

Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 

16 
Hộ kinh doanh  

Lương Thị Hương 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28G8000979 

Thôn Minh Tiến, xã Tùng 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 

17 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Hoa 

(SC) 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28E8001060 

Thôn Sinh Cờ, xã Tứ Mỹ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

18 
Hộ kinh doanh  

Lê Thị Hoa Lý 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28D80002410 

Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, thôn 2, xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

19 
Hộ kinh doanh  

Hoàng Văn Phượng 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28C8004855 

Thôn Thành Tiến, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 
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20 

Hộ kinh doanh  

Trần Mai Chi -  

Cửa hàng  

tự chọn K+ 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28B8005369 

Số B25 dãy nhà liền kề 

TTTM - Chợ Thị xã Hồng 

Lĩnh, TDP 8, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

21 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị  

Hoài Anh 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28B8003004 

Số nhà 57, đường 3/2, tổ 

dân phố 9, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

22 

Hộ kinh doanh  

Trương Thị  

Thu Hiền 

Thực 

phẩm 

 
x 

 
28K8005006 

Thôn Đông Văn, xã Kỳ 

Hoa, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý II 

23 
Hộ kinh doanh  

Đặng Thị Anh 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28M8002550 

Tổ dân phố Châu Phố, 

phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý III 

24 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Cường Minh 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28K8004384 

Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý III 

25 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Thương 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
8366971583 

Thôn Hải Vân, xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý IV 

26 

Công ty TNHH  

Thương Mại  

Dịch Vụ Tổng Hợp 

Tú Hạnh 

Thực 

phẩm 
x 

  
3002292226 

Tổ dân phố 9, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý II 



5 

 

 

27 
Hộ kinh doanh  

Quân Phương 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28I 801 962 

Chợ Hội, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý III 

28 
Hộ kinh doanh  

Thế Giới Sữa 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28A8018160 

Số 708, đường Hà Huy 

Tập, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý III 

29 
Hộ kinh doanh Trần 

Thị Hương Giang 
Thực 

phẩm 

 
x 

 
28K8003768 

Thôn Hòa Bình, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý IV 

II Tổ chức, cá nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá 

30 

Công ty TNHH  

Thương mại  

Cảnh Đề 
Thuốc lá x 

  
3000398259 

Số 52, đường Trần Phú, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý III 

31 
Hộ kinh doanh  

Phan Thị Thắm Thuốc lá 
 

x 
 

28D8002637 

Số nhà 48, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, thôn 2, xã 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

32 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Huế Thuốc lá 
 

x 
 

28G8002227 
Khối 5, xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý III 

33 

Địa điểm kinh doanh 

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại - Dịch 

Vụ Hà Châu - Địa 

điểm kinh doanh số 1 

Thuốc lá x 
  

00001 
Thôn Hưng Dương, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý IV 
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III Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí 

34 

Công ty TNHH  

Thương mại  

Thắng Lợi 
Xăng dầu x 

  
3000225305 

Khu công nghiệp ngã ba, 

xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Sở KH-

CN 
Quý II 

35 

Công ty TNHH  

Thương mại  

và dịch vụ  

Minh Phương.MP 

Xăng dầu x 
  

3000340996 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Đặng Dung, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Địa điểm kiểm tra: Cửa 

hàng xăng dầu Minh 

Phương; địa chỉ: KM 

9+900 (P), Quốc lộ 1, 

đường tránh, TDP Nam 

Thượng, phường Hà Huy 

Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Sở KH-

CN 
Quý III 

36 
Hộ kinh doanh  

Dương Văn Việt Khí (LPG) 
 

x 
 

28J80000114 
Thôn 10, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý III 

37 

Doanh nghiệp TN  

Thương mại  

Nhất Chiến 
Xăng dầu x 

  
3000416444 

Thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 

38 
Công ty TNHH  

Hà An Anh Xăng dầu x 
  

3001931991 
Thôn Quang Chiêm, xã 

Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 
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39 

Công ty TNHH  

Xăng Dầu  

Long Bình 
Xăng dầu x 

  
3000365768 

Tổ dân phố Tây Trinh, 

phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý II 

40 

Địa điểm kinh doanh 

Cửa hàng xăng dầu 

Hồng Sơn 2 
Xăng dầu x 

  
00001 

Thôn Vĩnh Thái, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý II 

41 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Tân 

Thành 8 - Chi 

Nhánh Kinh Doanh 

Khí Dầu Mỏ Hóa 

Lỏng LPG Hà Tĩnh 

Khí (LPG) x 
  2801158088-

002 

Xứ Đồng Bàu Chương, 

thôn Sơn Trung, xã Cẩm 

Hưng, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý II 

V Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử 

42 
Hộ kinh doanh  

Trần Thị Thanh 

Thương 

mại điện 

tử 

 
x 

 
28A800360 

Số 85, đường Trần Phú, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý I 

VI Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất 

43 
Hộ kinh doanh  

Phan Thị Huyền Hoá chất 
 

x 
 

28A801199 

Số 37, đường Hà Tôn Mục, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý III 
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44 

Chi nhánh Công ty  

Cổ phần Khí công 

nghiệp Nghệ An -  

Nhà máy Oxy Kỳ 

Anh 

Hoá chất x 
  2900440536-

005 

Lô C2, khu công nghiệp 

Vũng Áng I, phường Vũng 

Áng, tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý III 

VII Tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng khác 

45 
Hộ kinh doanh  

Võ Thị Nga 
Sản phẩm  

thời trang 

 
x 

 
28J8000592 

Số nhà 289, đường Trần 

Phú, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý III 

46 
Hộ kinh doanh  

Phan Huy Phú Điện tử 
 

x 
 

28J8003294 
Thôn 5, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 1 

Không Quý II 

47 

Công ty CP Dịch vụ 

và Thương mại 

Ngọc Hoà 
Điện tử x   3002026256 

Thôn 8, xã Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 2 

Không Quý II 

48 
Hộ kinh doanh  

Võ Thị Thúy 
Sản phẩm  

thời trang 

 
x 

 
28M8001417 

Số 367, đường Lê Đại 

Hành, tổ dân phố Hưng 

Lợi, phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đội 

QLTT 

số 3 

Không Quý IV 

  

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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